
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2022 

(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ) 

TT 
Ngày tiếp 

nhận 
Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm 

1 

4/1/2022 
Công ty TNHH MTV nhựa Minh 

Huy 

Xóm Hồng Ninh, xã Nam 

Hồng, huyện Nam Trực 

01/MINHHUY/2022 

Lọ nhựa, chai nhựa, nắp 

nhựa chứa đựng thực 

phẩm bằng nhựa PET 

2 02/MINHHUY/2022 

Lọ nhựa, chai nhựa, nắp 

nhựa chứa đựng thực 

phẩm bằng nhựa HDPE 

3 03/MINHHUY/2022 

Lọ nhựa, chai nhựa, nắp 

nhựa, cốc nhựa chứa đựng 

thực phẩm bằng nhựa PP 

4 10/1/2022 Cty TNHH SXBK Thanh Lan 
596 Điện Biên, xã Lộc 

Hoà, TPNĐ 
01/TL/2022 Hạt dinh dưỡng Thanh Lan 

5 10/1/2022 Hộ kinh doanh Đại An 
88 Văn Cao, phường Năng 

Tĩnh, thành phố Nam Định 
01/ĐẠI AN/2022 Rượu Trầm 

6 14/1/2022 
Chi nhánh Công ty CP Hải Âu 

Việt tại Nam Định 

Xóm 10, xã Hải Cường, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

02/HAV/2022 TẾT VUA GẠO VÀNG 

7 14/1/2022 01/HAV/2022 GẠO MỘC 

8 17/1/2022 

CN Công ty CP SX và TM HTK 

FOOD tại Nam Định 

TDP 21, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, NĐ 

01/HTK Food/2022 Nõn tôm biển khô 

9 17/1/2022 02/HTK Food/2022 Bạch tuộc 

10 17/1/2022 03/HTK Food/2022 Cá cơm khô 

11 17/1/2022 04/HTK Food/2022 Cá mờm khô 

12 17/1/2022 05/HTK Food/2022 Cá đù làm sạch 

13 17/1/2022 06/HTK Food/2022 Cá bạc má làm sạch 

14 17/1/2022 07/HTK Food/2022 Cá đổng làm sạch 

15 17/1/2022 08/HTK Food/2022 Mực là một nắng 

16 17/1/2022 09/HTK Food/2022 Chả cá 

17 25/1/2022 Hộ kinh doanh Đại An 
88 Văn Cao, phường Năng 

Tĩnh, thành phố Nam Định 
01/ĐẠI AN/2022 Rượu Trầm 



18 25/1/2022 
Công ty CP Hiệp hội Nông sản 

sạch Nam Định 

497 Trần Hưng Đạo, 

TPNĐ 
01/NSS/2022 Ruốc Heo 

19 25/1/2022 
Công ty CP Hiệp hội Nông sản 

sạch Nam Định 

497 Trần Hưng Đạo, 

TPNĐ 
02/NSS/2022 Giò xào 

20 27/1/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
01/Quý Thịnh/2022 Cá thu cắt khúc 

21 27/1/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
02/Quý Thịnh/2022 Nõn tôm biển 

22 27/1/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
03/Quý Thịnh/2022 Cá biển sạch 

23 27/1/2022 Hộ kinh doanh Quang Minh 
Thôn Phận, Yên Bằng, Ý 

Yên, Nam Định 
01/QuangMinh/2022 Tương cà Quang Minh 

24 27/1/2022 Hộ kinh doanh Quang Minh 
Thôn Phận, Yên Bằng, Ý 

Yên, Nam Định 
02/QuangMinh/2022 Nước tương Quang Minh 

25 27/1/2022 Hộ kinh doanh Đoàn Văn An 
Xóm 1, Trực Hùng, Trực 

Ninh, Nam ĐỊnh 
01/ĐVA/2022 Giá đỗ 

26 27/1/2022 
Cơ sở chế biến thủy sản Biển 

Đông Hải Hậu 

Xóm 4, Hải Hà, Hải Hà, 

Hải Hậu, Nam Định 
01/BĐHH/2022 

Nước mắm Biển Đông Hải 

Hậu 

27 27/1/2022 Hộ kinh doanh Vũ Văn Hòa 
Xóm 8, Hải An, Hải Hậu, 

Nam Định 
01/VVH/2022 Giò lụa Thái Hòa 

28 15/2/2022 CTCP Dược phẩm Fresh Life 
1/2 lô 25+26+29, CCN An 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
02/VA/2022 

Thực phẩm bổ sung 

OCEAN COOL 

29 15/2/2022 CTCP Dược phẩm Fresh Life 
1/2 lô 25+26+29, CCN An 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
01/VA/2022 

Thực phẩm bổ sung 

ORANGE V-A 

30 15/2/2022 CTCP Dược phẩm Fresh Life 
1/2 lô 25+26+29, CCN An 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
01/TV/2022 

Thực phẩm bổ sung 

ORANGE 

MULTIVITAMIN 

31 23/2/2022 Hộ kinh doanh Đại An 
88 Văn Cao, phường Năng 

Tĩnh, thành phố Nam Định 
02/ĐẠI AN/2022 

Rượu Trầm hương vẩy 

vàng 

32 25/2/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
02/HoangLien/2022 

Thực phẩm bổ sung 

MULTIVITAMINHL 



33 8/3/2022 
Công ty TNHH CP Dược vật tư Y 

tế BIG SKY 

440 Nguyễn Bính, phường 

Trần Quang Khải, TPNĐ 
01/BIGSKY/2022 TP bổ sung BIG SKY 

34 10/3/2022 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

DELAVY 

Khu 5A, thị trấn Ngô 

Đồng, Giao Thủy, Nam 

ĐỊnh 

002/2022/TCB-DLV 
Thực phẩm bổ sung ORS 

SPORTS 

35 14/3/2022 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

DELAVY 

Khu 5A, thị trấn Ngô 

Đồng, Giao Thủy, Nam 

ĐỊnh 

003/22/TCB-DLV 
Thực phẩm bổ sung Đông 

Trùng Bổ phổi 

36 15/3/2022 
Công ty TNHH SX Thương mại và 

XNK Kiều Gia 

Số 33/45 Lê Văn Hưu, Lộc 

Hòa, TPNam Định 
68/KG-ATTP/2021 

NGŨ CỐC dinh dưỡng 

CANXI & 5 loại đậu 

37 18/3/2022 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

DELAVY 

Khu 5A, thị trấn Ngô 

Đồng, Giao Thủy, Nam 

ĐỊnh 

005/2022/TCB-DLV 
Thực phẩm bổ sung SIRO 

Bổ phế  

38 18/3/2022 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

DELAVY 

Khu 5A, thị trấn Ngô 

Đồng, Giao Thủy, Nam 

ĐỊnh 

004/2022/TCB-DLV 
Thực phẩm bổ sung Thiên 

Môn Đông Trùng Bổ phổ 

39 21/3/2022 
HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp Giao Hà Giao Thủy 

Xóm 9, Giao Hà, Giao 

Thủy, Nam Định 
01/HTXGH/2022 Bắp cải Giao Hà 

40 21/3/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
25/NA/2022 Trà hoa cúc chi 

41 21/3/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
24/NA/2022 Trà khổ qua 

42 21/3/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
22/NA/2022 Trà bồ công anh 

43 21/3/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
21/NA/2022 Trà Lá sen 

44 21/3/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
20/NA/2022 Bột cám gạo - tinh nghệ 

45 21/3/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
19/NA/2022 Bột cám gạo 

46 24/3/2022 
Công ty Thủy sản Lenger Việt 

Nam 

Lô 59-69, CCN An Xá, TP 

Nam Định 
01/LVS/2022 Hàu sạch Lenger 



47 24/3/2022 CTCP Dược phẩm Fresh Life 
1/2 lô 25+26+29, CCN An 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
01/BD/2022 

Thực phẩm bổ sung 

BEROKA BAYOR 

48 29/3/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
06/HoangLien/2022 

Thực phẩm bổ sung 

MULTIVITAMIN C 

KOREAPLUS+ 

49 29/3/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
08/HoangLien/2022 

Thực phẩm bổ sung VIÊN 

SỦI TĂNG LỰC 

ZUMBER 

50 29/3/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
07/HoangLien/2022 

Thực phẩm bổ sung 

MULTIVITAMIN C 

NUMBEREXTRA 

51 04/04/2022 
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

Thái Anh 

số 19, ngõ 281 phố chợ 

Khâm Thiên, Đống Đa, Hà 

Nội 

01/THAIANH/2022 
Thực phẩm bổ sung 

OSEZOL MAX 

52 4/4/2022 Công ty TNHH Lợi An 

138/21 Y Ngông, Tân 

Tiến, TP Buôn Mê Thuột, 

Đắc Lắc 

006/2022/TCB-DLV TPBS Bổ phổi Lợi AN 

53 05/4/2022 
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triền Y Dược Luân Thành 

TDP Bắc Lương, TT Cát 

Thành, Trực Ninh, Nam 

Định 

01/LUANTHANH/2022 
Đông trùng hạ thảo 

OSAKA 

54 5/4/2022 Công ty TNHH Đại Tần 
Lô B2(C5-7) KCN Hòa 

Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
02/DAITAN/2022 Đường tinh luyện A1 

55 13/4/2022 Công ty CP DP Quảng Nam 
69-71 Trần Hưng Đạo, TP 

Tam Kỳ, Quảng Nam 
01/DQN/2022 

TPBS Ozrezzol Complex 

QN 

56 13/4/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
09/HoangLien/2022 

Thực phẩm bổ sung 

VITAMIN C - RUTIN 

KORYAN 

57 13/4/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
10/HoangLien/2022 

Thực phẩm bổ sung BỘT 

SỦI THANH NHIỆT 

MÁT GAN - RUTIN 

KORYAN 

58 15/4/2022 Công ty TNH Công Danh CCN An Xá, TP Nam 02/CongDanh/2022 Chả 



Định 

59 15/4/2022 Công ty TNH Công Danh 
CCN An Xá, TP Nam 

Định 
03/CongDanh/2022 Xúc xích 

60 15/4/2022 Công ty TNH Công Danh 
CCN An Xá, TP Nam 

Định 
01/CongDanh/2022 Giò lụa 

61 21/4/2022 Công ty CPTM Natulife Việt Nam 

Lô 23-C1 KDC Hòa Minh 

5, phường Hòa Minh, Liên 

Chiểu, Đà Nẵng 

01/NATULIFE/2022 TPBS GOOD VITA C450 

62 22/4/2022 Công ty CP Nông nghiệp VIAGRI 

01-CCN Cổ Lễ, TT Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, Nam 

Định 

02/Tinh bột củ sen /2022 Tinh bột củ sen 

63 22/4/2022 Công ty CP Nông nghiệp VIAGRI 

01-CCN Cổ Lễ, TT Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, Nam 

Định 

04/Tinh bột củ sen /2022 Rượu Gạo 

64 22/4/2022 Công ty CP Nông nghiệp VIAGRI 

01-CCN Cổ Lễ, TT Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, Nam 

Định 

01/Tinh bột củ sen /2022 Trà củ sen 

65 22/4/2022 
Hợp tác xã làng nghề thủy sản 

Minh Hải 

Xóm Hưng Bình, xã Hải 

Triều, Hải Hậu, Nam Định 
05/Nõn tôm bề bề/2002 Nõn tôm bề bề 

66 22/4/2022 
Hợp tác xã làng nghề thủy sản 

Minh Hải 

Xóm Hưng Bình, xã Hải 

Triều, Hải Hậu, Nam Định 
04/Nõn tôm/2002 Nõn tôm 

67 22/4/2022 
Hợp tác xã làng nghề thủy sản 

Minh Hải 

Xóm Hưng Bình, xã Hải 

Triều, Hải Hậu, Nam Định 
03/Mực tươi/2002 Mực tươi 

68 22/4/2022 
Hợp tác xã làng nghề thủy sản 

Minh Hải 

Xóm Hưng Bình, xã Hải 

Triều, Hải Hậu, Nam Định 
02/Cá thu/2002 Cá thu 

69 22/4/2022 
Hợp tác xã làng nghề thủy sản 

Minh Hải 

Xóm Hưng Bình, xã Hải 

Triều, Hải Hậu, Nam Định 
01/Cá thu một nắng/2002 Cá thu một nắng 

70 25/4/2022 
Công ty Cổ phần Dược liệu Hải 

Hậu 

Xã Hải Phương, huyên Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 
01/DLHH/2022 

Trà thảo mộc dưỡng Phế 

Ogatea 

71 25/4/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
23/NA/2022 Tinh chất diếp cá 



72 25/4/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
26/NA/2022 Trà Sâm 

73 25/4/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
27/NA/2022 

Tinh chất diếp cá - Dứa 

gai 

74 25/4/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
27/NA/2022 Tinh chất Linh Chi 

75 25/4/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
04/Quý Thịnh/2022 Sứa ăn liền Phương Trang 

76 27/4/2022 
Chi nhánh Công ty TNHH Tamago 

tại Nam Định 

Đồng Chèo, Mỹ Trung, 

Mỹ Lộc, Nam Định 
01/TAMAGO /2022 Trứng gà cục tác 

77 27/4/2022 
Chi nhánh Công ty TNHH Tamago 

tại Nam Định 

Đồng Chèo, Mỹ Trung, 

Mỹ Lộc, Nam Định 
02/TAMAGO /2022 Trứng gà quê 

78 5/5/2022 Công ty Cổ phần THP Thiên Long 

143/85 Hạ Đình, Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

02/ THP /2022 Nước trầm 

79 5/5/2022 Công ty Cổ phần THP Thiên Long 

143/85 Hạ Đình, Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

03/ THP /2022 Rượu trầm 331 

80 5/5/2022 Công ty Cổ phần THP Thiên Long 

143/85 Hạ Đình, Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

01/ THP /2022 Rượu trầm 441 

81 5/5/2022 Hộ kinh doanh Bùi Văn Mạnh 
Xóm 14, xã Hải Hưng, Hải 

Hậu 
01/MYZONE/2022 

Nước uống đóng bình 

MyZOne 

82 7/5/2022 

Công ty TNHH Đại Tần 
Lô B2(C5-7) KCN Hòa 

Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 

01/DAITAN/2022 Đường tinh luyện CGX 

83 7/5/2022 03/DAITAN/2022 Đường tinh luyện SUJ 

84 7/5/2022 04/DAITAN/2022 Đường tinh luyện EP1 

85 7/5/2022 05/DAITAN/2022 Đường tinh luyện IG 

86 7/5/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
13/Hoàng Liên/2022 

Actiso-KORYAN RÂU 

NGÔ-RAU MÁ 



87 16/5/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
16/Hoàng Liên/2022 

IMMUNITY 

MULTYVITAMIL 

88 16/5/2022 
Công ty Cổ phần bia ong Xuân 

Thủy 

Xã Xuân Thượng, huyện 

Xuân Trường, Nam ĐỊnh 
01/BOXT/2022 

Bia ong Xuân Thủy, chai 

nhựa 

89 17/5/2022 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tâm 

Tiến 

289 Lê Hồng Phong, TP 

Nam ĐỊnh 
01/TAMTIEN/2022 

TPBS Cốm giải nhiệt 

BMV 

90 20/5/2022 

Công ty TNHH Bảo Bảo Food & 

Drink 

Km 6, xã Liên Bảo, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

02/BBFOOD & 

DRINK/2022 
Bột matcha 

91 20/5/2022 
03/BBFOOD & 

DRINK/2022 
Bột kem không sữa 

92 20/5/2022 
04/BBFOOD & 

DRINK/2022 
Hồng trà 

93 20/5/2022 
01/BBFOOD & 

DRINK/2022 
Bột Socola 

94 20/5/2022 
HKD Lưu Xuân Kiên – CSSX 

nước uống ĐC ĐB Kiên Nhung 

Thượng Phú, Phú Thượng, 

xã Nam Hồng, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 

01/AQUAWATER/2022 
Nước uống đóng chai, 

đóng bình AQUAWATER 

95 21/5/2022 
HKD Lưu Văn Nghị  - CSSX nước 

uống Nghị Vân 

Xóm 5, xã Nam Mỹ, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định 

01/ANH ANH/2022 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH ANH ANH 

96 23/5/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
19/Hoàng Liên/2022 

TPBS Nước bổ sung điện 

giải Ozee (Chanh) 

97 23/5/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
20/Hoàng Liên/2022 

TPBS Nước bổ sung điện 

giải Ozee (Chanh) 

98 

23/5/2022 
HKD CSCB, QB và KD Thủy Hải 

sản Đại Thành 

Xóm Phương Điền, xã 

Nghĩa Thành, Nghĩa 

Hưng, Nam ĐỊnh 

01/DAITHANH/2022 Cáy xay tinh chế loại I 

99 02/DAITHANH/2022 Ghẹ đá xay tinh chế 

100 03/DAITHANH/2022 Cáy xay tinh chế đặc biệt 

101 

23/5/2022 
Công ty TNHH MTV CBTP XK 

Nghĩa Thành 

 25 Song Hào, Trần Quang 

Khải, TPNĐ  

03/2022/WF Dồi sụn ngon 

102 01/2022/WF Nem chua rán đặc biệt 

103 04/2022/WF Dồi sụn ngon đặc biệt 



104 03/2022/WF Nem chua rán 

105 24/5/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
29/NA/2022 Tinh chất trái nhàu 

106 24/5/2022 
CSCB và kinh doanh Thủy sản 

Trung Xuân 

Xã Nghĩa Phong, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 

Định 

01/TrungXuan/2022 Tép moi khô 

107 

2/6/2022 
Công ty TNHH Thương mại Vạn 

Thành Nam 

5/102 đường Kênh, 

phường Cửa Bắc, TP Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

01/VTN/2022 

Nước uống Hồng Sâm trẻ 

em PORORO Vị nho - 

Việt Quất 

108 01/VTN/2022 
Nước uống Hồng Sâm trẻ 

em PORORO Vị Cam 

109 01/VTN/2022 

Nước uống Hồng Sâm trẻ 

em PORORO Vị Táo - Mơ 

Xanh 

110 3/6/2022 

Công ty TNHH THP Sinh Dược 
657 Trần Huy Liệu, Mỹ 

Xá, TPNĐ 

03/THPSD/2022 Rượu trầm 431 

111 3/6/2022 01/THPSD/2022 
Rượu trầm 331 (Rượu 

trắng) 

112 3/6/2022 02/THPSD/2022 Rượu trầm 331 

113 13/6/2022 Hộ kinh doanh Hoàng Quốc Đảm 
Xóm 12, xã Hải Long, Hải 

Hậu, NĐ 
1/HQĐ/2022 Dồi sụn 

114 
13/6/2022 HKD Phạm Thị Khuyên Xóm 11, xã Hoành Sơn 

01/PTK/2022 Sứa ăn liền Trường Phát 

115 02/PTK/2022 Sứa mặn Trường Phát 

116 15/6/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
21/Hoàng Liên/2022 

TPBS MEXTHEMAZ 

Viên sủi tăng lực ZBULL 

M GLUTATHION 

ENERGY 

117 16/6/2022 
Công ty Cổ phần Phở Xưa Nam 

Định 

Lô E9, KCN Mỹ Trung, 

Mỹ Lộc, Nam ĐỊnh 
01/PXNĐ/2022 Phở Bò Nam Định 

118 21/6/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
05/Nam Duoc/2022 Cao ẩm An Thanh 



119 22/6/2022 Cửa hàng bách hóa Chiến Hồng 
Xã Nghĩa Bình, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 
02/Chiến Hồng/2022 Gạo nếp bắc Chiến Hồng 

120 22/6/2022 Cửa hàng bách hóa Chiến Hồng 
Xã Nghĩa Bình, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 
02/Chiến Hồng/2022 Gạo bắc thơm Chiến Hồng 

121 22/6/2022 HTX nuôi trồng thủy sản Hải Điền 
Xã Hải Chính, huyện Hải 

Hậu, Nam Định 
01/HTXHĐ/2022 Ốc hương Hải Điền 

122 22/6/2022 Hộ kinh doanh Bùi Văn Hải 
Xã Xuân Bắc, Xuân 

Trường, Nam Định 
01/BVH/2022 Sâu dâu Bà Háu 

123 22/6/2022 
Công ty TNHH CBTS Xuất nhập 

khẩu Ninh Cơ 

Xã Hải Phúc, Hải Hậu, 

Nam Định 
01/CTNC/2022 

Nước mắm nguyên chất 

Gia Bảo 

124 22/6/2022 
Công ty TNHH CBTS Xuất nhập 

khẩu Ninh Cơ 

Xã Hải Phúc, Hải Hậu, 

Nam Định 
02/CTNC/2022 Mắm tôm Gia Bảo 

125 22/6/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
29/NA/2022 Tinh chất cần tây 

126 22/6/2022 Công ty TNHH Vạn Hoa 
TT Thịnh Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 
01/Vạn Hoa/2022 Chân sứa ăn liền Vạn Hoa 

127 

23/6/2022 
Công ty TNHH GBA 

INNOVATIVE 

20/54/1 Đường Vườn 

Cam, Phú Đô, Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội 

17/GBA-AGR/2022 Bột tía tô 

128 16/GBA-AGR/2022 Bột cần tây 

129 15GBA-AGR/2022 Bột củ dền 

130 14/GBA-AGR/2022 
Trà sắc mầu và những điều 

bí ẩn 

131 19/GBA-AGR/2022 Bột nghệ 

132 18/GBA-AGR/2022 Bột gừng 

133 7/GBA-AGR/2022 Trà bồ công anh Thao củi 

134 8/GBA-AGR/2022 
Trà những người phụ nữ 

nghị lực 

135 9/GBA-AGR/2022 Trà Hoa cúc 

136 10/GBA-AGR/2022 Trà lịch sử 

137 11/GBA-AGR/2022 Trà bình minh 



138 12/GBA-AGR/2022 
Trà hoàng hôn và những vì 

sao 

139 13/GBA-AGR/2022 Trà chinh phục thử thách 

140 20/GBA-AGR/2022 Tinh bột gừng 

141 21/GBA-AGR/2022 
Trà màu xanh của đại 

dương 

142 25/GBA-AGR/2022 Trà bạc hà 

143 23/GBA-AGR/2022 Trà điềm tĩnh và nghị lực 

144 24/GBA-AGR/2022 Trà niềm vui và bình an 

145 22/GBA-AGR/2022 
Trà những câu chuyện 

cuộc đời 

146 26/GBA-AGR/2022 
Trà mầm đậu đen xanh 

lòng và hoa oải hương 

147 27/GBA-AGR/2022 Trà tiểu thuyết 

148 28/GBA-AGR/2022 Trà cảm súc 

149 29/GBA-AGR/2022 Trà hoa nhài 

150 30/GBA-AGR/2022 Bột rau củ quả 

151 31/GBA-AGR/2022 Bột rau má 

152 32/GBA-AGR/2022 Bột thìa canh 

153 33/GBA-AGR/2022 Bột cải bó xôi 

154 34/GBA-AGR/2022 Bột cải xoăn 

155 35/GBA-AGR/2022 Bột bồ công anh 

156 

27/6/2022 
HTX dịch vụ làng nghề Thủy sản 

Minh Hải 

Xóm Hưng Bình, xã Hải 

Triều, Hải Hậu, Nam Định 

06/Cá nục một nắng/2022 Cá nục một nắng 

157 07/Cá nục/2022 Cá nục 

158 08/Cá đỏng đỏ/2022 Cá đỏng đỏ 

159 09/Cá hồ đao/2022 Cá hồ đao 



160 10/Cá đù một nắng/2022 Cá đù một nắng 

161 27/6/2022 
Công ty Thủy sản Lenger Việt 

Nam 

Lô 59-69, CCN An Xá, TP 

Nam Định 
02/LVS/2022 Nghêu thịt hộp Lenger 

162 

30/6/2022 Công ty CP Dược phẩm Nam Hà 

415 Hàn Thuyên, phường 

Vị Hoàng, thành phố Nam 

Định 

01/2022/TPBS-NH PGTP ASPRATAME 

163 02/2022/TPBS-NH 
PGTP CITRIC ACID 

ANHYDROUS 

164 03/2022/TPBS-NH 
PGTP POTASSIUM 

BICARBONATE 

165 04/2022/TPBS-NH 
PGTP SODIUM 

BICARBONATE 

166 05/2022/TPBS-NH 

PGTP SODIUM 

BICARBONATE 

ANHYDROUS 

167 1/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
24/Hoàng Liên/2022 TPBS JOREZOL 

168 4/7/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
01/Nam Duoc/2022 Cao Ban Long 

169 4/7/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
02/Nam Duoc/2022 Nhung hươu bột 

170 4/7/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
03/Nam Duoc/2022 Nhung hươu 

171 7/7/2022 HTX Quyết Thắng Xã Hải Long 
Xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, NĐ 
01/HTXQT/2022 Ổi lê Hải Long 

172 7/7/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
05/Quý Thịnh/2022 Ruốc tôm 

173 7/7/2022 
HTX Dịch vụ và Sản xuất Nông 

sản Hải Hậu 

xã Hải Đường, huyện Hải 

Hậu, NĐ 
01/HTXHH/2022 Gạo nếp Bắc Hải Hậu 

174 7/7/2022 
CSSX nước mắm truyền thống 

Đông Hải 

Xã Hải Tân, Huyện Hải 

Hậu, NĐ 
01/ Đông Hải/2022 

Nước mắm truyền thống 

Đông Hải 

175 7/7/2022 Hộ kinh doanh Phước Yến 
TDP 5, TT Cồn, huyện 

Hải Hậu, NĐ 
01/Phước Yến/2022 

Tinh chất húng chanh Mẹ 

Gấu 



176 7/7/2022 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Gấm 
Xã Hải Tây, huyện Hải 

Hậu, NĐ 
01/ Đỗ Gấm/20222 Tĩnh Tâm Trà 

177 7/7/2022 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Gấm 
Xã Hải Tây, huyện Hải 

Hậu, NĐ 
02/ Đỗ Gấm/20222 Trà Thanh tâm uyền 

178 7/7/2022 
Công ty TNHH Muối và Thương 

mại Nam Hải 

Xóm Hoành Tiến, xã Bạch 

Long, huyện Giao Thủy, 

Nam Định 

03/Nam Hải/2022 Muối sấy 

179 7/7/2022 
Công ty TNHH Muối và Thương 

mại Nam Hải 

Xóm Hoành Tiến, xã Bạch 

Long, huyện Giao Thủy, 

Nam Định 

02/Nam Hải/2022 Muối tinh sấy 

180 7/7/2022 
Công ty TNHH Muối và Thương 

mại Nam Hải 

Xóm Hoành Tiến, xã Bạch 

Long, huyện Giao Thủy, 

Nam Định 

01/Nam Hải/2022 Muối tinh 

181 14/7/2022 
Công ty TNHH SX Thương mại và 

XNK Kiều Gia 

Số 33/45 Lê Văn Hưu, Lộc 

Hòa, TPNam Định 
01/2021/KGCB 

NGŨ CỐC dinh dưỡng 

CANXI & 5 loại đậu 

182 14/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
27/Hoàng Liên/2022 

TPBS VIÊN UỐNG 

SÁNG HỒNG DA 

CLUTATHION L-

CYSTIN 

183 14/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
24/Hoàng Liên/2022 

TPBS COLLAGEN-

GLUTATHION-L-

CYSTIN 

184 19/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
25/Hoàng Liên/2022 TPBS KARYO 

185 20/7/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
04/Nam Duoc/2022 TAM THẤT 

186 20/7/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
06/Nam Duoc/2022 NỤ TAM THẤT 

187 20/7/2022 
HKD Doãn Văn Hậu- Cơ sở sản 

xuất đá sạch Hậu Huế 

Xóm 14, xã Hoành Sơn, 

huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định 

01/HẬUHUẾ/2022 
Nước đá dùng liền Hậu 

Huế 



188 21/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
24/Hoàng Liên/2022 

TPBS Đông Trùng 

LINHZHI KORYA 

189 21/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
24/Hoàng Liên/2022 

TPBS Hồng Sâm Đông 

Trùng LINHZHI 

190 22/7/2022 
HKD Trần Văn Dự - CSSX bánh 

kẹo Minh Thắng 

Xóm 3, xã Hải An, huyện 

Hải Hậu, NĐ 
01/MT/2022 Bánh nướng 

191 22/7/2022 
HKD Trần Văn Dự - CSSX bánh 

kẹo Minh Thắng 

Xóm 3, xã Hải An, huyện 

Hải Hậu, NĐ 
02/MT/2022 Bánh dẻo 

192 22/7/2022 
HKD Trần Văn Dự - CSSX bánh 

kẹo Minh Thắng 

Xóm 3, xã Hải An, huyện 

Hải Hậu, NĐ 
03/MT/2022 Đậu xanh xào đường 

193 22/7/2022 
Công ty Cp Đầu tư dược phẩm 

HTP 

Tầng 6, tòa nhà Mê Linh 

Point Tower, số 02 Ngô 

Đức Kế, phường Bến 

Nghé Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

01/HTP/2022 

TPBS Nước uống 

Collagen Dipeptide Sắc 

Ngọc Khang 

194 22/7/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
24/Hoàng Liên/2022 

TPBS Bổ thần kinh 

RH150. OXTRA 

195 27/7/2022 

Hiệu bánh Hòa Nhung 

04 Hoàng Hữu Nam, P. 

Nguyễn Du, TP. Nam 

Định 

01/HOA NHUNG/2022 Bánh nướng 

196 27/7/2022 02/HOA NHUNG/2022 Bánh dẻo 

197 27/7/2022 03/HOA NHUNG/2022 Xíu páo 

198 27/7/2022 

Công ty TNHH MTV Minh Dương 
Lô 24, đường N3, CCN 

An Xá, TP NĐ 

01/MinhDuong/2022 Bắp ( Vị BBQ) 

199 27/7/2022 02/MinhDuong/2022 Bắp ( Vị phomai) 

200 27/7/2022 03/MinhDuong/2022 Bắp ( Vị tiêu chanh) 

201 27/7/2022 

Công ty TNHH EB Nam Định 

Siêu thị GO Nam Định 

TTTM - Siêu thị Thiên 

Trường, phường Lộc Hòa, 

TP Nam Định 

009/EBNĐ/2022 
Bánh trung thu Thập cẩm 

Trứng muối 

202 27/7/2022 008/EBNĐ/2022 Bánh trung thu Đậu xanh 

203 27/7/2022 007/EBNĐ/2022 
Bánh trung thu Đậu xanh 

Trứng muối 



204 27/7/2022 006/EBNĐ/2022 Bánh trung thu Sầu riêng 

205 27/7/2022 005/EBNĐ/2022 
Bánh trung thu Sầu riêng 

Trứng muối 

206 27/7/2022 004/EBNĐ/2022 Bánh trung thu Khoai môn 

207 27/7/2022 003/EBNĐ/2022 
Bánh trung thu Khoai môn 

Trứng muối 

208 27/7/2022 002/EBNĐ/2022 Bánh trung thu Trà xanh  

209 27/7/2022 001/EBNĐ/2022 
Bánh trung thu Trà xanh 

Trứng muối 

210 2/8/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
06/Quý Thịnh/2022 Ruốc sấy Phương Trang 

211 2/8/2022 
Công ty TNHH SX & TM Nam 

Chánh 

Đường Vĩnh Trường, 

phường Lộc Vượng, 

TPNĐ 

01/CTNC/2022 Bắp rang bơ 

212 2/8/2022 

CSSX rượu truyền thống Hồng 

Thanh 

Xóm 3, xã Xuân Phong, 

huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định 

01/HongThanh/2022 
Rượu nếp cái hoa vàng 

Hồng Phúc 

213 2/8/2022 02/HongThanh/2022 
Rượu nếp men lá Hồng 

Phúc 

214 2/8/2022 03/HongThanh/2022 Rượu chắt Hồng Phúc 

215 5/8/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
07/Nam Duoc/2022  BỘT TAM THẤT 

216 8/8/2022 
Hợp tác xã Thanh Niên Nam Đại 

Dương 

Xóm 8, xã Nghĩa Trung, 

Nghĩa Hưng, Nam Định 
02/NĐD/2022 Gạo mầm tươi 

217 8/8/2022 
Hợp tác xã Thanh Niên Nam Đại 

Dương 

Xóm 8, xã Nghĩa Trung, 

Nghĩa Hưng, Nam Định 
02/NĐD/2022 Gạo mầm tươi Antoni 

218 11/8/2022 

Công ty CP CB & KD Thực phẩm 

Đông Nam Á 

Xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định 

01/DNA/2022 Phở khô Pampa 

219 11/8/2022 02/DNA/2022 Bún khô Pampa 

220 11/8/2022 03/DNA/2022 Muối hầm Pampa 

221 11/8/2022 Công ty Cổ phần Sản xuất và Lô 15+19, đường N3, 03/01/2022/HBC MB-CB Bánh Zeli'z Bò tươi Chà 



thương mại HBC Miền Bắc CCN An Xá, TP NĐ bông 

222 01/01/2022/HBC MB-CB 
Bánh Zeli'z Gà quay Chà 

bông 

223 04/01/2022/HBC MB-CB 
Bánh Zeli'z Phô mai Chà 

bông 

224 06/05/2022/HBC MB-CB Bánh Zeli'z Chuối tươi 

225 11/8/2022 Công ty Cổ phần Quốc tế ANDY 

FOOD 

Số 85 Nguyễn Công Trứ, 

phường Lộc Hòa, TPNĐ 

02/ANDYFOOD/2022 Bánh Bông lan 

226 11/8/2022 01/ANDYFOOD/2022 Kẹo dẻo hương trái cây 

227 11/8/2022 

Công ty CP sản xuất và TM XNK 

Đại Long 

Thôn Lựu Phố, Mỹ Phúc, 

Mỹ Lộc, NĐ 

06/DAILONG/2022 Bánh Bông lan 

228 11/8/2022 05/ĐL/2022 Bánh quy Sô cô la 

229 11/8/2022 07/DAILONG/2022 Kẹo dẻo hương trái cây 

230 11/8/2022 01/ĐL/2022 Thạch trân châu 3Q 

231 11/8/2022 04/ĐL/2022 
Thạch rau câu hương trái 

cây 

232 11/8/2022 02/ĐL/2022 Thạch dừa hương trái cây 

233 11/8/2022 03/ĐL/2022 
Kẹo viên nén hương trái 

cây 

234 12/8/2022 

Công ty TNHH MTV Minh Dương 
Lô 24, đường N3, CCN 

An Xá, TP NĐ 

06/MinhDuong/2022 Bắp ( Vị muối tự nhiên) 

235 12/8/2022 05/MinhDuong/2022 Bắp ( Vị cay) 

236 12/8/2022 04/MinhDuong/2022 Bắp ( Vị Bolognese) 

237 12/8/2022 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hào 

Xóm 16, xã Hải Đường, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

01/NTH/2022 Miến dong sạch May Ân 

238 12/8/2022 Công ty TNHH Cường Là 

Khu 16- TT Thịnh Long, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

01/Cường Là/2022 
Nước mắm Cường Là (cốt 

cá cơm) 

239 
12/8/2022 Hợp tác xã Khang Tường 

xã Giao An, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 

05/HTXKT/2022 Tôm he Khang Tường 

240 04/HTXKT/2022 Tôm rảo Khang Tường 



241 03/HTXKT/2022 Cáy mật Khang Tường 

242 02/HTXKT/2022 
Cá Bống đục làm sạch 

Khang Tường 

243 01/HTXKT/2022 
Cá Đù một nắng Khang 

Tường 

244 12/8/2022 Hợp tác xã Bốn Thuận 

Thôn Thị Thôn, xã Hợp 

Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

01/Bốn Thuận/2022 
Gạo chất lượng cao Bốn 

Thuận ST25 

245 12/8/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
04/Quý Thịnh/2022 Sứa ăn liền Phương Trang 

246 12/8/2022 Hộ kinh doanh Phước Yến 
TDP 5, TT Cồn, huyện 

Hải Hậu 
01/Phước Yến/2022 

Tinh chất húng chanh Mẹ 

Gấu 

247 12/8/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 
07/Quý Thịnh/2022 

Chân sứa ăn liền Phương 

Trang 

248 17/8/2022 Hiệu bánh Ngọc Hà 
Xóm 5, xã Xuân Châu, 

Xuân Trường, Nam Định 
01/NH/2022 Bánh nướng 

249 17/8/2022 Hộ kinh doanh NEM CAKE 
26 (Cũ 14) Trần Phú, P. 

Năng Tĩnh, TP NĐ 
01/TT/2022 Bánh nướng 

250 17/8/2022 
Hợp tác xã Nông nghiệp Tâm An 

Phúc 

Xóm 13, Trực Đại, Trực 

Ninh, Nam Định 
01/ TAM AN PHUC/2022 Miến phở Tâm An Phúc 

251 18/8/2022 Hộ kinh doanh Bùi Quốc Uy 

Xóm Phố, xã Trung 

Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

01/GBTNU/2022 Gạo bắc thơm Ngọc Uy 

252 18/8/2022 Hộ kinh doanh Trần Đăng Khôi 

Thôn Phú Cốc, xã Minh 

Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

01/GSĐK/2022 Gà sạch Đăng Khôi 

253 18/8/2022 

Hộ kinh doanh Bùi Xuân Hùng 
xã Quang Trung, huyện 

Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

02/BNMH/2022 
Bánh nướng gia truyền 

Mạnh Hùng 

254 18/8/2022   
Kẹo lạc vừng gia truyền 

Mạnh Hùng 

255 22/8/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
40/Hoàng Liên/2022 TPBS 3B LYSIN GOLD 



256 22/8/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
44/Hoàng Liên/2022 TPBS C Thymo Kory 

257 22/8/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
45/Hoàng Liên/2022 TPBS Zin C Thymo Kory 

258 
23/8/2022 HKD Trương Thị Huế 

Thôn Phú Thứ, Tam 

Thanh, huyện Vụ Bản, NĐ 

02/ThanhXuan/2022 
Rượu men bắc Thanh 

Xuân 

259 01/ThanhXuan/2022 Rượu men lá Thanh Xuân 

260 
24/8/2022 HKD Bùi Thị Gấm 

Xóm Thanh Trì, Giao 

Thịnh, Giao Thủy, NĐ 

01/BTG/2022 Giò lụa Lưỡng Gấm 

261 02/BTG/2022 Xúc xích Lưỡng Gấm 

262 25/8/2022 
Công ty TNHH DP PRO Cuộc 

sống xanh 

68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu 

Diễn, HN 
01/SACHIAD/2022 

Dầu ăn dặm Pro Sachi 

Omega369 

263 26/8/2022 
HKD Nguyễn Văn Hòa - CSSX và 

Kinh doanh rượu Hiền Hòa 

Thôn Nam Hà, xã Tân 

Thịnh, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định 

01/HienHoa/2022 Rượu nếp 

264 31/8/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
37/Hoàng Liên/2022 

TPBS Đạm sữa Non ăn 

ngủ ngon 

265 

6/9/2022 

Công ty TNHH MTV Thương mại 

XNK Hương liệu hóa chất Xuân 

Mai 

23/150 Mạc Thị Bưởi, TP 

Nam Định 

07/XM/2021 
PGTP Hương trứng - Egg 

Flavour 

266 09/XM/2021 
PGTP Hương Dứa - 

Pineapple Flavour 

267 04/XM/2021 
PGTP Ngô - Sweet Corn 

Flavour 

268 14/XM/2021 
PGTP Hương Đường Đen 

-Brown Sugar Flavour 

269 01/XM/2021 
PGTP Hương Dâu - 

Strawberry Flavour 

270 15/XM/2021 
PGTP Hương Gà - 

Chicken Flavour 

271 
7/9/2022 Công ty TNHH Quý Thịnh 

Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 

09/Quý Thịnh/2022 Tôm khô Phương Trang 

272 08/Quý Thịnh/2022 Mực khô Phương Trang 



273 10/Quý Thịnh/2022 
Cá chỉ vàng khô Phương 

Trang 

274 

7/9/2022 Công ty TNHH CBHS Tân Long 
CCN TT Thịnh Long, Hải 

Hậu, NĐ 

01/TL/2022 
Nước mắm truyền thống 

Tân Long 

275 02/TL/2022 Mắm tôm Tân Long 

276 03/TL/2022 Sứa ăn liền Tân Long 

277 04/TL/2022 Sứa chân ăn liền Tân Long 

278 05/TL/2022 Sứa ướp muối Tân Long 

279 

8/9/2022 Đình Mộc 

Xóm 8, xã Giao Tiến, 

huyện Giao Thủy, Nam 

Định 

01/HTXĐM/2022 Cà chua hồng Đình Mộc 

280 02/HTXĐM/2022 Củ cải Đình Mộc 

281 03/HTXĐM/2022 Cà rốt Đình Mộc 

282 04/HTXĐM/2022 Súp lơ xanh Đình Mộc 

283 05/HTXĐM/2022 
Vịt trời thương phẩm Đình 

Mộc 

284 

16/9/2022 

Công ty TNHH MTV Thương mại 

XNK Hương liệu hóa chất Xuân 

Mai 

23/150 Mạc Thị Bưởi, TP 

Nam Định 

12/XM/2022 
PGTP Hương Đậu nành - 

Soy Bean Flavour 

285 16/XM/2022 
PGTP Hương Vừng - 

Sesame Flavour 

286 13/XM/2022 
PGTP Hương Đậu phộng - 

Peanut Flavour 

287 11/XM/2022 
PGTP Hương Đậu Đỏ - 

Red Bean Flavour 

288 05/XM/2022 
PGTP Hương Sữa - Milk 

Candy Emulsion Flavour 

289 06/XM/2022 
PGTP Hương Sữa - Milk 

Powder Flavour 

290 08/XM/2022 
PGTP Hương Trứng - Egg 

Powder Bean Flavour 

291 02/XM/2022 PGTP Hương Dừa - 



Coconut Powder Flavour 

292 17/XM/2022 
PGTP Hương Gà - 

Chicken Powder Flavour 

293 10/XM/2022 
PGTP Hương Đào - Peach 

Flavour 

294 19/9/2022 
Công ty CP ĐT&PT Thiên Trường 

Phát 

5/176 Cù Chính Lan, 

TPNĐ 
THS01/TTP/2022 

Trà đông trùng hạ thảo 

ướp sen - Hạ thảo ngự 

hồng liên trà 

295 20/9/2022 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại An Quang 

Xóm Trung Vân, xã Nam 

Vân, huyện Nam Trực, 

NĐ 

01/AN QUANG/2022 Bánh gạo Nhật ANAVY 

296 

20/9/2022 
Công ty TNHH SX và TM Matcha 

Xuân Trường 

Xã Thọ Nghiệp, huyện 

Xuân Trường, NĐ 

01/CTXT/2022 
Siro Bạc Hà xanh (Syrup 

Green Mint) 

297 02/CTXT/2022 
Siro Matcha Trà Xanh 

(Syrup Matcha Green Tea) 

298 03/CTXT/2022 
Siro Caramel (Syrup 

Caramel) 

299 04/CTXT/2022 
Siro Dưa hấu (Syrup 

Watermelon) 

300 05/CTXT/2022 Siro Đào (Syrup Peaches) 

301 06/CTXT/2022 Siro Xoài (Syrup Mango) 

302 07/CTXT/2022 
Siro Dâu tây (Syrup 

Strawberry) 

303 08/CTXT/2022 
Siro Táo xanh (Syrup 

Green Apple) 

304 
20/9/2022 Hộ kinh doanh yến sào Tứ Gia 

Xóm Lâm Quang, xã Giao 

Phong, Giao Thủy, NĐ 

01/YSTG/2022 Tổ yến rút long tinh chế 

305 02/YSTG/2022 Tổ yến thô 

306 

22/9/2022 
Công ty TNHH GBA 

INNOVATIVE 

20/54/1 Đường Vườn 

Cam, Phú Đô, Nam Từ 

Liêm, TP Hà Nội 

36/GBA-AGR/2022 Bột tỏi 

307 37/GBA-AGR/2022 Bột xả 

308 38/GBA-AGR/2022 Chè vằng 



309 23/9/2022 Công ty TNHH DP Thái Linh 

60/24 Huỳnh Văn Nghệ, 

phường 15, Tân Bình, TP 

HCM 

01/THAILINH/2022 TPBS NEOSOL PLUS 

310 23/9/2022 
Công ty TNHH Chế biến Thực 

phẩm Thành Đô 

Số 54 Trương Hán Siêu, 

KĐT Hòa Vượng, P. Lộc 

Hòa, TPNĐ 

01/THANHDO/2022 BÁNH QUẨY ĂN LIỀN 

311 

23/9/2022 
Công ty TNHH SXKD TRường 

Sinh 

181 Tây Ga, P Trường 

Thi, TP Nam Định 

03/TRUONGSINH/2002 Bánh Cracker Vừng Dừa 

312 02/TRUONGSINH/2002 Kẹo trái cây tổng hợp 

313 01/TRUONGSINH/2002 Kẹo xoài 

314 28/9/2022 HTX SXKD DVNN Trực Liêm 
Xã Liêm Hải, huyện Trực 

Ninh, NĐ 
01/HTXTL/2022 

Gạo sạch ST25 Đặng 

Dung 

315 28/9/2022 
HTX Dược thảo Hoàng Thành 

Nam Định 

Xã Trực Nội, huyện Trực 

Ninh, NĐ 
01/HTXHT/2022 

Gạo tám thơm Hoàng 

Thành 

316 28/9/2022 
HTX DVNN Môi trường và Thủy 

sản Hùng Cường 

Xã Trực Cường, huyện 

Trực Ninh, NĐ 
01/HTXHC/2022 

Mực đông lạnh Hoàng 

Cường 

317 28/9/2022 HKD Vũ Thị Nhung 
Thị trấn Ninh Cường, 

huyện Trực Ninh, NĐ 
01/HKDVTN/2022 Kẹo vừng lạc Vũ Thịnh 

318 28/9/2022 HKD Phạm Văn Nguyện 
Xã Trực Thuận, huyện 

Trực Ninh, NĐ 
01/HKDPVN/2022 Lợn sữa đông lạnh 

319 28/9/2022 HKD Nguyễn Văn Năng 
Xã Trực Cường, huyện 

Trực Ninh, NĐ 
01/HKDNVN/2022 Trứng gà Thảo Năng Xanh 

320 28/9/2022 HTX SXKD DVNN Trực Thanh 
xã Trực Thanh, huyện 

Trực Ninh, NĐ 
01/HTXTT/2022 

Gạo nếp đặc sản Trực 

Thanh 

321 28/9/2022 Hộ kinh doanh Vũ Văn Lê 
Xã Trực Mỹ, huyện Trực 

Ninh, NĐ 
01/HKDVVK/2022 Rau muống sạch 

322 28/9/2022 HTX DVNN Trực Khang 
Xã Trực Khang, huyện 

Trực Ning, NĐ 
01/HTXTK/2022 

Gạo tám thơm Bắc Thơm 

số 7 

323 28/9/2022 
HTX SXKD Dịch vụ Nông nghiệp 

Trực Đạo 

X. Trực Đạo, Huyện Trực 

Ninh, NĐ 
01/HTXTĐ/2022 

Gạo nếp bắc đặc sản Trực 

Đạo 

324 28/9/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
57/Hoàng Liên/2022 

TPBS E NATURY 4000 

KORYA 



325 3/10/2022 
Công ty Cổ phần Sản xuất và 

thương mại HBC Miền Bắc 

Lô 15+19, đường N3, 

CCN An Xá, TP NĐ 
07/09/2022/HBC MB-CB Zelo'z Sầu Riêng 

326 3/10/2022 Công ty TNHH Nam Dược 
Lô M13(C4-9), KCN Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
08/NamDuoc/2022 Bột tam thất 

327 3/10/2022 Hộ kinh doanh Mai Tuấn Huynh 
Xóm 7, xã Xuân Tiến, 

huyện Xuân Trường, NĐ 
01/MTH/2022 Bún khô 

328 3/10/2022 
Công ty TNHH TMDP Green 

Healthy Care 

133/5 Nguyễn Duy Cung, 

P 12, Q Gò Vấp, TPHCM 
01/GHC/2022 

TPBS Multivitamin 

Healthy Care Pluss ++ 

329 4/10/2022 
Cơ sở chế biến hải sản - Hiệp 

Hưng 

Xóm 7- Nam Hải, xã 

Nghĩa Hải, huyện Nghĩa 

Hưng, NĐ 

01/HIỆP HƯNG/2022 Măm tôm Quê Tôi 

330 
7/10/2022 HKD Vũ Trọng Hiệp 

Tây Thượng Nông, xã 

Bình Minh, Nam Trực, 

NĐ 

01/VTH/2022 Kẹo lạc Quý Kiền 

331 02/VTH/2022 Kẹo dồi Quý Kiền 

332 12/10/2022 
Công ty Cp Đầu tư dược phẩm 

HTP 

Tầng 6, tòa nhà Mê Linh 

Point Tower, số 02 Ngô 

Đức Kế, phường Bến 

Nghé Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

02/HTP/2022 

TPBS Viên dưỡng sáng 

trắng sáng Sắc Ngọc 

Khang 

333 
13/10/2022 Công ty CP tập đoàn Ba Lạt 

241, tổ 3, TT Yên Định, 

Hải Hậu, NĐ 

01/BL/2022 Nước mắm Ba Lạt 

334 02/BL/2022 Mắm tôm Ba Lạt 

335 

14/10/2022 
Công ty TNH Dược phầm 

ALWAYS SMILE 

Một phần lô 13+14, CCN 

An Xá giai đoạn 2, phường 

Mỹ Xá, TP Nam Định 

01/ALLWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo KIDDY 

ZIN C 

336 02/ALLWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo KIDDY 

CALCI D 

337 03/ALLWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo KIDDY 

YUMMY 

338 04/ALLWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo KIDDY 

EYES 

339 05/ALLWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo KIDDY 

VITAMIN C 



340 
18/10/2022 Công ty TNHH MTV Minh Dương 

Lô 24, đường N3, CCN 

An Xá, TP NĐ 

08/Minh Dương/2022 Gạo lứt mè rang 

341 07/Minh Dương/2022 Gạo lứt rong biển 

342 18/10/2022 
Công ty TNHH TM và TBYT Tân 

Cường Phát 

94/58 A, đường Hoàng 

Đạo Thành, phường Kim 

Giang, TP Hà Nội 

01/TCP/2022 
TPBS MULTIVITAMIN 

TCP 

343 21/10/2022 

Công ty Cổ phần Dược liệu 

ROYAL 

QL 38B, Liễu Nha, xã Mỹ 

Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam 

Định 

004/ROYAL/2022 TPBS ROYAL -C 500mg 

344 21/10/2022 003/ROYAL/2022 TPBS ROYAL -C 1000mg 

345 21/10/2022 001/ROYAL/2022 

TPBS Nước uống đẹp da 

COLLAGEN KOREA 

ROYAL 

346 21/10/2022 002/ROYAL/2022 TPBS ROYAL ORESOL  

347 24/10/2022 
DNTN sản xuất muối và bột canh 

Thanh Hương 

Xã Bạch Long, Giao Thủy, 

NĐ 
01/ThanhHuong/2022 Muối I -ốt 

348 24/10/2022 

Công ty Cổ phần Chế biến hải sản 

Nam Định 

Khu 21, Thị trấn Thịnh 

Long, huyện Hải Hậu, NĐ 

01/Ninh Cơ/2022 
Nước mắm nguyên chất 

Ninh Cơ 

349 24/10/2022 03/Ninh Cơ/2022 
Đặc sản chân sứa ăn liền 

Ninh Cơ 

350 24/10/2022 04/Ninh Cơ/2022 
Đặc sản chân sứa xuất 

khẩu Ninh Cơ 

351 24/10/2022 05/Ninh Cơ/2022 
Đặc sản sứa biển xuất 

khẩu Ninh Cơ 

352 24/10/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
83/Hoàng Liên/ 2022 

TPBS 3B LINHZHI 

ĐÔNG TRÙNG 

353 26/10/2022 

Công ty Cổ phần Sản xuất và 

thương mại HBC Miền Bắc 

Lô 15+19, đường N3, 

CCN An Xá, TP NĐ 

06/05/2022/HBC MB-CB Bánh Zeli'z Chuối tươi 

354 26/10/2022 04/01/2022/HBC MB-CB 
Bánh Zeli'z Phô mai Chà 

bông 

355 26/10/2022 03/01/2022/HBC MB-CB 
Bánh Zeli'z Bò tươi Chà 

bông 

356 26/10/2022 01/01/2022/HBC MB-CB 
Bánh Zeli'z Gà quay Chà 

bông 



357 26/10/2022 07/09/2022/HBC MB-CB Bánh Zeli'z Sầu riêng 

358 26/10/2022 08/09/2022/HBC MB-CB 
Nước sương sáo đường 

đen Mass 0o 

359 26/10/2022 Công ty CP DEVPHARMA 

568 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Khuê Trung, TP 

Đà Năng 

01/DEV/2022 
TPBS ORANGE PLUS 

DEV 

360 

1/11/2022 
Công ty Cổ phần sản xuất nước 

mắm Phúc Thịnh 

KDL Quất Lâm, TT Quất 

Lâm, huyện Giao Thủy, 

NĐ 

02/NMPT/2022 
Nước mắm nhỉ Cá Cơm 

Phú Thịnh 43 độ đạm 

361 05/NMPT/2022 
Nước mắm nhỉ Cá Cơm 

Phú Thịnh 52 độ đạm 

362 

2/11/2022 
Công ty TNH Dược phầm 

ALWAYS SMILE 

Một phần lô 13+14, CCN 

An Xá giai đoạn 2, phường 

Mỹ Xá, TP Nam Định 

006/ALWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo GUPPY 

ZIN C 

363 007/ALWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo GUPPY 

CALCI D 

364 008/ALWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo GUPPY 

YUMMY 

365 009/ALWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo GUPPY 

EYES 

366 010/ALWAYSM/2022 
TPBS Kẹo dẻo GUPPY 

VITAMIN C 

367 3/11/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
88/Hoàng Liên/ 2022 TPBS DRINK C 

368 7/11/2022 Công ty TNHH sản xuất bánh kẹo 

Toàn Mỹ 

Thôn La Đồng, xã Mỹ 

Tiến, huyện Mỹ Lộc, NĐ 

02/TM/2022 Kẹo dồi lạc hạt điều 

369 7/11/2022 01/TM/2022 Kèo sìu châu hạt điều 

370 7/11/2022 
Công ty TNHH Giải pháp Công 

nghệ S-MART 
519 Hùng Vương   

Nước uống đóng chai 

AZUR DARI 

371 8/11/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
83/Hoàng Liên/ 2022 

TPBS Nước uống bổ sung 

điện giải SPIDER MAN 

372 9/11/2023 Công ty CP DP FreshLife 
1/2 lô 25+26+29, CCN An 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
11/FRESHLIFE/2022 TPBS Sủi bù điện giải 



373 11/11/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
49/Hoàng Liên/ 2022 

TPBS Đạm bổ yến sào sữa 

non 

374 

11/11/2022 
Công ty Cổ phần sản xuất nước 

mắm Phúc Thịnh 

KDL Quất Lâm, TT Quất 

Lâm, huyện Giao Thủy, 

NĐ 

01/NMPT/2022 
Nước mắm nhỉ Cá Cơm 

Phú Thịnh 37 độ đạm 

375 03/NMPT/2022 
Nước mắm nhỉ Cá Cơm 

Phú Thịnh 28 độ đạm 

376 14/11/2022 
CSCB, đóng gói KD Hải sản Hòa 

Phú 

Xóm Cồn Tròn, xã Hải 

Hòa, Hải Hậu 
01/CSHP/2022 Mực Hòa Phú 

377 14/11/2022 
CN Công ty CP SX và TM HTK 

FOOD tại Nam Định 

TDP 21, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, NĐ 
10/HTK Food/2022 Cá hố cắt khúc 

378 18/11/2023 Công ty CP DEVPHARMA 

568 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Khuê Trung, TP 

Đà Năng 

01/DEV/2022 
TPBS MULTIVITAMIN 

C1000MG DEV 

379 21/11/2022 
CN Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trường Thọ 

Lô M1, đường N3, KCN 

Hòa Xá, Lộc Hòa, NĐ 
01/DTT/2022 Viên ngậm Gừng 

380 21/11/2022 Công ty TNHH SUN DDA 

Phong Xá, xã Đông 

Phong, huyện Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

009/Royal/2022 TPBS SUNZIN 

381 

21/11/2023 
Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại An Quang 

Xóm Trung Vân, xã Nam 

Vân, huyện Nam Trực, 

NĐ 

03/ANQUANG/2022 
Bánh ngũ cốc ANAVY vị 

Ngũ cốc 

382 04/ANQUANG/2022 
Bánh ngũ cốc ANAVY vị 

Phô mai 

383 6/CTYG9/2022 
Hạt điều vỏ lụa 

LOCVANG 

384 7/CTYG9/2022 
Hạt điều bóc vỏ 

LOCVANG 

385 10/CTYG9/20220 Hạt dẻ cười LOCVANG 

386 11/CTYG9/2022 
Hạnh nhân rang bơ 

LOCVANG 

387 24/11/2022 
HKD tương bần Van Chu (CSSX 

Trần Thị Vân) 

7/36 Thành Chung, TP 

Nam ĐỊnh 
01/ Vân Chu/2022 Tương bần Vân Chu 



388 24/11/2022 
Công ty CP Chế biến Hải Sản 

Ninh Cơ 

Khu 21, Thị trấn Thịnh 

Long, huyện Hải Hậu, NĐ 
02/Ninh Cơ/2022 

Đặc sản mắm tôm Ninh 

Cơ 

389 24/11/2022 

HKD Vũ Thị Hoa 
TT Cổ Lễ, Trực Ninh, 

Nam Định 

02/VTH/2022 Ngũ cốc lợi sữa cao cấp 

390 24/11/2022 01/VTH/2022 
Ngũ cốc dinh dưỡng cao 

cấp 

391 24/11/2022 HKD Cao Văn Khánh 
Xóm Lâm Hào, Giao 

Phong, Giao Thủy, NĐ 
01/CVK/2022 Chả cá Khánh Thùy 

392 24/11/2022 Công ty TNHH Vạn Hoa 
TT Thịnh Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định 
02/Vạn Hoa/2022 

Sứa ướp muối ăn liền Vạn 

Hoa 

393 

25/11/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 

91/Hoàng Liên /2022 TPBS KORYINOFO 

394 50/Hoàng Liên /2022 
TPBS Đạm bổ Hồng sâm 

yến sào sữa non 

395 25/11/2022 
Công ty TNHH DP PRO Cuộc 

sống xanh 

68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu 

Diễn, HN 
02/KHĐ/2022 

Tinh nghệ mật ong 

Khương Hoàng Đan 

396 1/12/2022 
Chi nhánh NTK Thiên Trường - 

Công ty CP Cấp nước Nam Định 

30 Cù Chính Lan, phường 

Trần Tế Xương, TP Nam 

Định 

01/THIENTRUONG/2022 
Nước uống tinh khiết 

Thiên Trường 

397 1/12/2022 
Công ty TNHH Dược phầm Hoa 

Sen 

TDP Bến Mai Xá, phường 

Mỹ Xá, TP Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

01/DPHOASEN/2022 
Nước Đông Trùng Hạ 

Thảo 

398 5/12/2022 Công ty CP Song Phương 
Tây SƠn, Hải Chính, Hải 

Hậu, NĐ 
01/GTSP/2022 Gạo tẻ Song Phương 

399 5/12/2022 HKD Phạm Thị Ninh 
Thôn Tân Thành, xã Yên 

Lộc, Ý Yên 
01/MINHQUAN/2022 

Nước đá dùng liền Minh 

Quân 

400 5/12/2022 
Công ty CP sản xuất và TM XNK 

Đại Long 

Thôn Lựu Phố, Mỹ Phúc, 

Mỹ Lộc, NĐ 
08/DAILONG/2022 HẠT NỔ 

401 5/12/2022 
Công ty Cổ phần TREASURE 

Việt Nam 

21/496 đường Điện Biên, 

phường Lộc Hòa, TP Nam 

Định 

01/TREASUREVN/2022 Bổ huyết Tam Sâm Trà 

402 7/12/2022 Công ty TNHH GBA 

INNOVATIVE 

20/54/1 Đường Vườn 

Cam, Phú Đô, Nam Từ 

39/GBA-AGR/2022 Trà Giảo Cổ Lam 

403 7/12/2022 42/GBA-AGR/2022 Trà xạ đen 



404 7/12/2022 Liêm, TP Hà Nội 41/GBA-AGR/2022 Chè dây 

405 7/12/2022 44/GBA-AGR/2022 Trà đinh lăng 

406 7/12/2022 43/GBA-AGR/2022 Trà tía tô 

407 7/12/2022 40/GBA-AGR/2022 Cà gai leo 

408 7/12/2022 45/GBA-AGR/2022 Trà lạc tiên 

409 12/12/2022 
HKD Nguyễn Thị Duyên Thị 

Duyên 

15/142 đường Trường 

Chinh, phường Quang 

Trung, TP Nam Định 

01/NTD/2022 Tương ớt Bà Tư 

410 15/12/2022 

Hộ kinh doanh Phước Thủy 
Xóm 6, xã Hải Lý, huyện 

Hải Hậu, Nam Định 

01/PT/2022 
Yến Xào Phước Thủy 

chưng sẵn 

411 15/12/2022 02/PT/2022 
Yến Xào Phước Thủy tinh 

chế 

412 15/12/2022 Công ty CP DP FreshLife 
1/2 lô 25+26+29, CCN An 

Xá, phường Mỹ Xá, TPNĐ 
05/TW5TN/2022 TPBS ORECOOL TW5 

413 16/12/2022 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng 

Liên 

Lô H6, đường D5, KCN 

Hòa Xá, Mỹ Xá, TPNĐ 
83/Hoàng Liên/ 2022 

TPBS Ong Nâu IVY 

PROPOLIS 

414 19/12/2022 CN Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Trường Thọ 

Lô M1, đường N3, KCN 

Hòa Xá, Lộc Hòa, NĐ 

05/DTT/2022 Trà thảo mộc LOPASSI 

415 19/12/2022 06/DTT/2022 Trà thảo mộc TIOGA 

416 20/12/2022 
Công ty Cổ phần Sản xuất và 

thương mại HBC Miền Bắc 

Lô 15+19, đường N3, 

CCN An Xá, TP NĐ 
10/12/2022/HBC MB-CB 

JUCHI Bánh gạo nướng vị 

tự nhiên 

417 22/12/2022 

Hộ kinh doanh Triệu Văn Mỹ 
Thôn Khả Lực (xóm 

Trung cũ) 

01/TVM/2022 Kẹo sìu châu Toàn Mỹ 

418 22/12/2022 02/TVM/2022 Kẹo dồi lạc Toàn Mỹ 

419 22/12/2022 03/TVM/2022 Kẹo vừng thanh Toàn Mỹ 

420 22/12/2022 

Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 

19/Quý Thịnh/2022 Cá cơm 

421 22/12/2022 23/Quý Thịnh/2022 Cá nhạc 

422 22/12/2022 22/Quý Thịnh/2022 Cá phèn hồng 

423 22/12/2022 20/Quý Thịnh/2022 Cá đù 



424 22/12/2022 21/Quý Thịnh/2022 Cá bống biển 

425 22/12/2022 
Công ty TNHH Công nghệ Dược 

phẩm AIT 

Số 02 ngách 11/59, đường 

Yên Nội, phường Liên 

Mạc, quận Bắc Từ Liêm, 

TP Hà Nôi 

01/AIT/ALWAYSM/2022 
Thực phẩm bổ sung Kẹo 

dẻo ZUZZI KIDZ 

426 23/12/2022 
Công ty Cổ phần sản xuất nước 

mắm Phúc Thịnh 

KDL Quất Lâm, TT Quất 

Lâm, huyện Giao Thủy, 

NĐ 

06/NMPT_PL/2022 
Nước mắm truyền thống 

Phúc Long 52 Độ đạm 

427 26/12/2022 
Công ty TNHH Công nghệ xanh 

Vân Sơn 

Số 100 đường Thanh Bình, 

phường Lộc Hạ, thành phố 

Nam Định 

01/ĐTHTVS/2022 
Đông trùng hạ thảo Vân 

Sơn 

428 26/12/2022 

Công ty TNHH Quý Thịnh 
Khu 13, TT Thịnh Long, 

Hải Hậu, Nam Định 

04/QT/2022 Sứa ăn liền Phương Trang 

429 26/12/2022 047/QT/2022 
Chân sứa ăn liền Phương 

Trang 

430 28/12/2022 
Cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải 

sản - Kiều Huệ 

Xóm 10, xã Phúc Thắng, 

huyện Nghĩa Hưng, Nam 

Định 

02/NMKH/2022        

431 29/12/2022 

Công ty TNHH EB Nam Định 

Siêu thị GO Nam Định 

TTTM - Siêu thị Thiên 

Trường, phường Lộc Hòa, 

TP Nam Định 

002/NĐ/2022 Bánh SandWich Lạt 

432 29/12/2022 003/NĐ/2022 Bánh SandWich Nho khô 

433 29/12/2022 012/NĐ/2022 Bánh Brioche Đường 

434 29/12/2022 013/NĐ/2022 Bánh Hamburger 

435 29/12/2022 014/NĐ/2022 Bánh mì Bơ 

436 30/12/2022 Công ty TNHH TM và DV Toàn 

Cầu Xuân Thành 

60/686 Kim Giang, Thanh 

Liệt, Thanh Trì, Hà Nội 

01/TCXT/2022 Cơm cháy gạo nếp 

437 30/12/2022 02/TCXT/2022 Cơm cháy gạo lứt 

438 30/12/2022 
Công ty TNHH EB Nam Định 

Siêu thị GO Nam Định 

TTTM - Siêu thị Thiên 

Trường, phường Lộc Hòa, 

TP Nam Định 

015/NĐ/2022 Bánh Muffin Hương Vani 

439 30/12/2022 
Công ty TNHH SX và TM Hạnh 

Tâm 

Xã Nam Hùng, Nam Trực, 

tỉnh Nam Định 
01/CTHT/2022 

Bột mầm - Bột kháng S-

Low weight 



440 30/12/2022 02/CTHT/2022 
Mầm kháng - An Tràng 

Tâm 

441 30/12/2022 

Công ty Cổ phần sản xuất nước 

mắm Phúc Thịnh 

KDL Quất Lâm, TT Quất 

Lâm, huyện Giao Thủy, 

NĐ 

11/NMPT/2022 
Nước mắm truyền thống 

Phúc Long 28 Độ đạm 

442 30/12/2022 12/NMPT/2022 
Nước mắm truyền thống 

Phúc Long 37 Độ đạm 

443 30/12/2022 15/NMPT/2022 
Nước mắm truyền thống 

Phúc Long 43 Độ đạm 

444 30/12/2022 Công ty TNHH TV HANOI 
270 Võ Nguyên Giám, 

TPNĐ 
01/TVHN/2022 Mắm Cụ Nghị 

445 30/12/2022 
Công ty CP Nông sản hữu cơ Hải 

Hậu 

xã Hải An, Hải Hậu, Nam 

ĐỊnh 
01/NSHC/2022 Gạo Tám Xoan Bao Tử 

446 30/12/2022 HTX DVNN Trực Khang 
Xã Trực Khang, huyện 

Trực Ning, NĐ 
01/HTXTK/2022 

Gạo Bắc Thơm số 7 Trực 

Khang 

447 30/12/2022 

Công ty CP Dược liệu ROYAL 

QL 38B, Liễu Nha, xã Mỹ 

Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam 

Định 

015/ROYAL/2022 
TPBS ZINC LYSIN 

LIQUID 

448 30/12/2022 012/ROYAL/2022 TPBS Namiko Fucoidan 

449 30/12/2022 006/ROYAL/2022 
TPBS Linh Chi - Hồng 

Sâm -Đông trùng Gingsen 

450 30/12/2022 013/ROYAL/2022 TPBS Yến Sào sữa non 

451 30/12/2022 Hộ kinh doanh Vũ Thị Phấn 

Đội 8, Xóm Lạc Thuần, xã 

Giao Châu, Giao Thủy, 

Nam Định 

01/VTP/2022 Nước mắm Mai Bắc 

452 30/12/2022 Công ty Cổ phần DP BENO 

10A, ngách 33, ngõ 41, 

Thái Hà, Trung Liệt, TP 

Hà Nội 

01/BENO/2022 
TPBS BENO SPORTS 

DRINK POWER 

453 30/12/2022 Công ty TNHH DP Nhân Khang 

Số 22TT5, KĐT VOV Mễ 

Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội 

01/NHANKHANG/2022 TPBS WIWI COOL 

454 30/12/2022 Công ty Cổ phần Dược phầm UCS 
Số 22, ngõ 45 Đồng Me, 

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP 
08/UCS/2022 

TPBS ACTIVE 

UCSAMIN 



Hà Nội 

455 30/12/2022 
Công ty Cổ phần Dược liệu 

ROYAL 

QL 38B, Liễu Nha, xã Mỹ 

Phúc, huyện Mỹ Lộc, Nam 

Định 

11/ROYAL/2022 
Viên ngậm Thanh Phế 

Thảo 

456 30/12/2022 
Công ty CPSX trà dược liêu Ngọc 

Anh 

Xã Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Đinh 
01/NGOCANH/2022 

Thực phẩm bổ sung 

SAKATA 

457 30/12/2022 

Công ty TNHH Sản xuất kinh 

doanh muối  I ốt Thanh Chương 

Xã Hải Chính, huyện Hải 

Hậu, Nam Định 

01/ThanhChương/2022 Muối hạt sạch MS 

458 30/12/2022 02/ThanhChương/2022 Muối tinh I ốt 

458 30/12/2022 03/ThanhChương/2022 Muối I ốt 

 


